
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H/TỈNH/TP LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1 Hộ kinh doanh Hải Nguyên

93/175 Bạch 

Vân, Phường An 

Đông

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Mua bán thủy hải sản 

các loại, tôm cua, cá 

mực, sò, ốc, tôm khô, cá 

khô Nông nghiệp

2

Hộ kinh doanh Từ Phụng 

Hương

Sạp 9-10F Chợ 

Hòa Bình, 

Phường An Đông

Thành phố Hồ 

Chí Minh Bán thủy hải sản Nông nghiệp

3

CO.OPSMILE 156 Trần 

Hưng Đạo

156 Trần Hưng 

Đạo, Phường An 

Đông

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (bánh, kẹo, 

nước giải khát, bia,…) Công thương

4

CO.OPSMILE 49 Đường 

số 7

49 Đường số 7, 

Phường Hạnh 

Thông

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (bánh, kẹo, 

nước giải khát, bia,…) Công thương

5

Hộ kinh doanh Bánh mì 

Phước Thành

183 An Dương 

Vương, Phường 

An Đông

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất bánh mì và 

bán bánh mì lạt Công thương

6

Địa điểm kinh doanh Công 

ty TNHH Một thành viên 

Bách Hóa Sài Gòn Co.op - 

Co.opsmile 248 tỉnh lộ 15

248 Tỉnh lộ 15, 

Ấp 11, Xã Phú 

Hòa Đông

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (Bánh, kẹo, 

nước giải khát, bia...) Công thương

7

Địa điểm kinh doanh Công 

ty TNHH Một thành viên 

Bách Hóa Sài Sòn Co.op - 

Co.opsmile 100 đường số 3

100/35 Đường số 

3, Phường 

Thông Tây Hội

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (Bánh, kẹo, 

nước giải khát, bia...) Công thương

8

Hộ kinh doanh Cơ sở Sản 

xuất Bún Trịnh Công Anh

4/26 Khu phố 

Bình Quới A, 

phường Thuận 

Giao

Thành phố Hồ 

Chí Minh Sản xuất bún tươi Công thương

9 Hộ kinh doanh Quế Xuân

844/49 TÂn Kỳ 

Tân Quý, 

Phường Bình 

Hưng Hòa

Thành phố Hồ 

Chí Minh Sản xuất bánh phở Công thương

10

Hộ kinh doanh Hà Đức 

Giang

62A Đường số 6, 

Phường Bình 

Hưng Hòa

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất: bánh phở, 

bún, bánh ướt Công thương

11

Hộ kinh doanh Thực phẩm 

Nhà Vườn Xanh

39 Phạm Viết 

Chánh, Phường 

Cầu Ông Lãnh

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn: rau, củ, 

quả, thịt, cá, trứng, sữa, 

thực phẩm đông lạnh Công thương

12

Địa điểm kinh doanh Công 

ty TNHH Một thành viên 

Bách Hóa Sài Gòn Co.op - 

Co.opsmile 958/18 Lạc 

Long Quân

958/18 Lạc Long 

Quân, Phường 

Tân Hòa

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn: bánh, kẹo, 

nước giải khát, bia Công thương
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13

Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Sản xuất Bách 

Lý

653/45 Đường 

Quang Trung, 

Phường Thông 

Tây Hội

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (thịt heo, 

thịt gà) Nông nghiệp

14

Hộ kinh doanh Điêu Văn 

Ngọc

7 Lô G Đường 

số 8, Phường 

Tân Mỹ

Thành phố Hồ 

Chí Minh Bán lẻ rau, củ, quả Nông nghiệp

15 Hộ kinh doanh Hương Việt

Số 2 Đường 2A, 

Khu phố 33, 

phường Tân Mỹ

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Chế biến sữa chua, sản 

xuất các loại bánh từ bột Công thương

16

Địa điểm kinh doanh G 

Kitchen 12 - Công ty 

TNHH Greenifique

43 Tân Mỹ, 

phường Tân Mỹ

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (sản phẩm 

chế biến từ bột và tinh 

bột (Bún khô, mì, 

spaghety, phở, miến), 

dầu thực vật, sữa thanh 

trùng, sữa đặc, phô mai, 

gia vị, các sản phẩm chế 

biến từ thịt, rau củ quả, 

thủy hải sản) Công thương

17 Công ty TNHH Sabestco

161 Nguyễn Văn 

Quỳ, phường 

Phú Thuận 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh rượu được 

đóng chai, bao gói sẵn Công thương

18

Địa điểm kinh doanh Công 

ty Cổ phần Đầu tư - 

Thương mại Eve

136 Tân Kỳ Tân 

Quý, phường 

Tân Sơn Nhì

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (thịt đông 

lạnh, các sản phẩm từ 

rau, củ, quả) Nông nghiệp

19

Hộ kinh doanh Huỳnh Thị 

Ngộ

9/4 Phạm Thị 

Hy, xã Bà Điểm

Huyện Hóc 

Môn, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ thực phẩm bao 

gói: rau, củ, quả, thủy 

hải sản, thịt gà, thịt heo, 

thịt bò Nông nghiệp

20

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Hoa 85

24 Trần Văn Ơn, 

phường Tân Sơn 

Nhì

Thành phố Hồ 

Chí Minh Bán lẻ thịt bò Nông nghiệp

21

Địa điểm kinh doanh Công 

ty TNHH Một thành viên 

Bách Hóa Sài Gòn Co.op - 

Cheers Carillon 7

số 33 Lương 

Minh Nguyệt, 

phường Phú 

Thạnh

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (bánh, kẹo, 

nước giải khát, bia,..) Công thương

22 Hộ kinh doanh Trung Điền

Số 125 Hòa 

Bình, phường 

Hiệp Tân

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất và mua bán 

các loại bánh làm từ bột Công thương

23

Hộ kinh doanh Chung 

Nguyễn

20/5 Huỳnh Thị 

Hai, khu phố 25, 

phường Tân 

Chánh Hiệp

Quận 12, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất, phối trộn và 

đóng gói bột thực phẩm 

làm từ nguyên liệu có 

sẵn như: bột mì, bột 

gạo, đường muối, bột nở Công thương



24 Công ty Rượu Thế Giới

100 Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

Phường Xuân 

Hòa

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn: bia, rượu, 

đồ uống có cồn và 

không cồn Công thương

25

Hộ kinh doanh Cơ sở Giò 

chả Quỳnh Như

74/1/6A đường 

Quốc lộ 13 cũ, 

Khu phố 3, 

phường Hiệp 

Bình Phước (nay 

là Phường Hiệp 

Bình, TPHCM)

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh Mua bán giò chả Nông nghiệp

26

Hộ kinh doanh Cơ sở Chả 

Năm Bính

13/20A, Đường 

số 10, Khu phố 

2, Phường Hiệp 

Bình Phước (nay 

là Phường Hiệp 

Bình, TPHCM)

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh Mua bán giò chả Nông nghiệp

27

Hộ kinh doanh Phạm Tấn 

Minh Khang

Ô 200A, Chợ 

tươi sống Bà Rịa

Thành phố Hồ 

Chí Minh Kinh doanh thịt heo Nông nghiệp

28

Công ty TNHH Thực phẩm 

Nakayama

250A Điện Biên 

Phủ, Phường 

Xuân Hòa

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (gia vị, 

nước sốt, bột trà, đậu 

nành, gừng chua và các 

sản phẩm thủy sản) CT

29

Hộ kinh doanh Trần Thị 

Phú

Số 47, Nguyễn 

Khánh Toàn, 

Phường Bà Rịa

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất, kinh doanh 

bún, phở, bánh ướt, 

bánh canh, hủ tiếu Công thương

30

Hộ kinh doanh Trần Thị 

Hữu

Thửa đất số 

1624, 1664 Tờ 

bản đồ số 18, 

Khu phố Ông 

Đông, Phường 

Tân Hiệp

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Mua bán rau, củ, quả, 

thịt, cá Nông nghiệp

31 Hộ kinh doanh Bếp Nhà Bin

41/40 Tân Chánh 

Hiệp 07, Phường 

Trung Mỹ Tây

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất các loại bánh 

từ bột Công thương

32

Địa điểm kinh doanh Công 

ty TNHH Một thành viên 

Bách Hóa Sài Gòn Co.op - 

Co.opsmile 18 Hà Duy 

Phiên

18 Hà Duy 

Phiên, xã Bình 

Mỹ

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (bánh, kẹo, 

nước giải khát, bia…) Công thương

33

Địa điểm kinh doanh Công 

ty TNHH Một thành viên 

Bách Hóa Sài Gòn Co.op - 

Cheers 45 Phan Chu Trinh

45 Phan Chu 

Trinh, Phường 

Bến Thành (nay 

là Phường Bến 

Thành, TPHCM)

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (bánh, kẹo, 

nước giải khát, bia…) Công thương



34

Địa điểm kinh doanh Công 

ty TNHH Một Thành Viên 

Bách Hóa Sài Gòn Co.op - 

Co.opsmile 47 Trịnh Đình 

Trọng

Số 7 Lô A5 Cư 

xá 47 Trịnh Đình 

Trọng, Phường 

Hòa Bình

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (bánh, kẹo, 

nước giải khát, bia…) Công thương

35

Hộ kinh doanh Đỗ Thành 

Nhân

45/35, Đường 

ĐX 071, khu phố 

5 phường Định 

Hòa, Thành phố 

Thủ Dầu Một 

(nay là Phường 

Thủ Dầu Một, 

TPHCM)

Thành phố Thủ 

Dầu một, Tỉnh 

Bình Dương

Kinh doanh thịt heo, bò, 

gà Nông nghiệp

36 Hộ kinh doanh Hào An An

Thửa đất số 307, 

tờ bản đồ số 17, 

đường ĐH407, 

Tổ 8, Khu phố 

Phú Chánh, 

Phường Bình 

Dương

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất: bánh mì, sủi 

cảo, mì sợi Công thương

37

Hộ kinh doanh - Lò Rượu 

Hải Dương

Thửa đất số 470, 

tờ bản đồ số 25, 

tổ 1, khu phố An 

Hòa, Phường 

Hòa Lợi

Thành phố Hồ 

Chí Minh Nấu rượu thủ công Công thương

38 Hộ kinh doanh Anh Thư

Số 15 đường Đỗ 

Đăng Tuyển, ấp 

Canh Lý, xã 

Nhuận Đức

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất: bún khô, phở 

khô, bún bò, bánh tráng Công thương

39

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thanh Nhã

Số 755 đường 

Nguyễn Thị 

Rành, ấp Ngã 

Tư, xã Nhuận 

Đức

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất: bún gạo khô, 

hủ tiếu, bún bò, bánh 

phở Công thương

40

Địa điểm kinh doanh Công 

ty TNHH Một thành viên 

Bách hóa Sài Gòn Co.op - 

Cheers 307 Lý Tự Trọng

Tầng trệt căn 

nhà số 307 Lý 

Tự Trọng, 

Phường Bến 

Thành

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (bánh, kẹo, 

nước giải khát, bia…) Công thương

41

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Văn Thạch

A27B/18, Ấp 14, 

xã Tân Vĩnh Lộc

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất các loại bánh 

từ bột Công thương

42

Địa điểm kinh doanh Công 

ty TNHH Một thành viên 

Bách Hóa Sài Gòn Co.op - 

Co.opsmile 100 đường số 3

100/35 Đường số 

3, Phường 

Thông Tây Hội

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (Bánh, kẹo, 

nước giải khát, bia...) Công thương



43 Hộ kinh doanh Yaourt Sub

216E Trần Hưng 

Đạo, Phường 

Chợ Lớn

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doan thực phẩm 

bao gói sẵn: bán lẻ 

đường, sữa và các sản 

phẩm từ sữa, bánh mứt, 

kẹo và các sản phẩm 

chế biến từ ngũ cốc, 

bột, tinh bột Công thương

44

Hộ kinh doanh Cake By 

Uyen

101 Đường số 

49, Phường Tân 

Tạo

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất, mua bán bánh 

kem, bánh ngọt các loại 

bánh từ bột Công thương

45 Hộ kinh doanh yến Tài

37D Cao Văn 

Lầu, Phường 

Bình Tiên

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán tôm khô, lạp 

xưởng, khô bò chà 

bông, khô gà, khô mực, 

cá khô, bánh phồng 

tôm, lạp vịt, ruốc Công thương

46

Hộ kinh doanh Tiệm Bánh 

Nhật Minh

339 Đường Lê 

Văn Thịnh, 

Phường Cát Lái

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất các loại bánh 

từ bột, bán lẻ thực phẩm 

trong các của hàng 

chuyên doanh (bán le 

bánh mì, bánh ngọt, 

bánh kem) Công thương

47

Hộ kinh doanh Bánh Mì 

An An

229 Đường Lê 

Đình Cẩn, 

Phường Tân Tạo

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất các loại bánh 

từ bột (sản xuất bánh 

mì, bán buôn thực phẩm 

(bán bánh mì) Công thương

48

Hộ kinh doanh Cơ sở Lanh 

Hương

Số 68/7C Đường 

Ngô Chí Quốc, 

khu phố 2, 

Phường Bình 

Chiểu (nay là 

Phường Tam 

Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh)

Thành phố Thủ 

Đức, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất bánh sợi phở, 

mì quảng Công thương

49

Hộ kinh doanh - Sản xuất 

Thành Thắng

Số 68 đường Lê 

Đình Quản, 

Phường Cát Lái 

(nay là Phường 

Cát Lái, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh )

Thành phố Thủ 

Đức, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất bánh phở, mì 

quảng Công thương

50

Hộ kinh doanh Đỗ Kim 

Hồng

Tổ 4, Khu phố 

Cát Hải, Phường 

Tân Hải

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Xay xát và sản xuất bột 

thô Công thương

51

CO.OPSMILE 341 Lạc 

Long Quân

341/ 81A Lạc 

Long Quân, 

Phường Hòa 

Bình

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thục phẩm 

bao gói sẵn (Bánh, kẹo, 

nước giải khát, bia...) Công thương

52

CO.OPSMILE 197 Phùng 

Hưng

197 Phùng 

Hưng, Phường 

Chợ Lớn

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thục phẩm 

bao gói sẵn (Bánh, kẹo, 

nước giải khát, bia...) Công thương



53

CO.OPSMILE 47 Trịnh 

Đình Trọng

Số 7 Lô A5 Cư 

xá 47 Trịnh Đình 

Trọng, Phường 

Hòa Bình

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thục phẩm 

bao gói sẵn (Bánh, kẹo, 

nước giải khát, bia...) Công thương

54

Địa điểm kinh doanh Công 

ty TNHH Một thành viên 

Bách hóa Sài Gòn 

Co.opsmile 65 đường 2

65 (B/128) 

Đường 2, 

Phường Tăng 

Nhơn Phú

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thục phẩm 

bao gói sẵn (Bánh, kẹo, 

nước giải khát, bia...) Công thương

55 Hộ kinh doanh Ngọc Trân

Sạp F1 Chợ đầu 

mối Nông sản 

thực phẩm Hóc 

Môn, Âp 48, xã 

Xuân Thới Sơn

Thành phố Hồ 

Chí Minh Bán trái cây Nông nghiệp

56

Hộ kinh doanh Phúc Hưng 

D11

Sạp D11 Chợ 

đầu mối Nông 

sản thực phẩm 

Hóc Môn, Âp 

48, xã Xuân 

Thới Sơn

Thành phố Hồ 

Chí Minh Bán trái cây Nông nghiệp

57

Hộ kinh doanh Lê Văn 

Nam 1967

90/7B Nguyễn 

Văn Bứa, Ấp 20, 

xã Xuân Thới 

Sơn

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Đại lý thu mua sữa bò 

tươi, bán lẻ sữa bò tươi Nông nghiệp

58

Hộ kinh doanh Huỳnh 

Thanh Phú

83 Chương 

Dương, Khu phố 

2, Phường Linh 

Chiểu (nay là 

Phường Thủ 

Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh)

Thành phố Thủ 

Đức, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh Bán cá, mực, tôm Nông nghiệp

59

Hộ kinh doanh Thủy hải 

sản Vân

141/4 Quốc Lộ 

1A, Khu phố 5, 

Phường Tam 

Bình

Thành phố Thủ 

Đức, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh Mua bán thủy hải sản Nông nghiệp

60 Hộ kinh doanh Phụng

141/4 Quốc Lộ 

1A, Khu phố 5, 

Phường Tam 

Bình

Thành phố Thủ 

Đức, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh Mua bán Trâu, bò Nông nghiệp

61 Hộ kinh doanh Chí Tình

Sạp C39 Chợ 

đầu mối Nông 

sản thực phẩm 

Hóc Môn, Âp 

48, xã Xuân 

Thới Sơn

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán buôn thực phẩm: 

rau, củ, quả Nông nghiệp

62 Hộ kinh doanh Trí Mến

141/4 Quốc Lộ 

1A, Khu phố 5, 

Phường Tam 

Bình

Thành phố Thủ 

Đức, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh Mua bán thủy hải sản Nông nghiệp



63

Hộ kinh doanh Yến Thủ 

Đức

141/4 Quốc Lộ 

1A, Khu phố 5, 

Phường Tam 

Bình

Thành phố Thủ 

Đức, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Mua bán trứng gia cầm, 

thịt gà, thịt vịt, thịt 

chim cúc Nông nghiệp

64 Hộ kinh doanh Hằng Thịnh

141/4 Quốc Lộ 

1A, Khu phố 5, 

Phường Tam 

Bình

Thành phố Thủ 

Đức, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Mua bán thực phẩm 

đông lạnh Nông nghiệp

65

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Hạnh

141/4 Quốc Lộ 

1A, Khu phố 5, 

Phường Tam 

Bình

Thành phố Thủ 

Đức, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh Mua bán thủy hải sản Nông nghiệp

66

Hộ kinh doanh Mỹ Tâm - 

B22

Sạp B22 Chợ 

đầu mối Nông 

sản thực phẩm 

Hóc Môn, Âp 

48, xã Xuân 

Thới Sơn

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán buôn thực phẩm: 

rau, củ, quả Nông nghiệp

67

Hộ kinh doanh Thực phẩm 

Hikari

1553 Tỉnh lộ 10, 

Phường Tân Tạo

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thịt, thủy 

sản, rau, củ, quả, trứng, 

gia vị, gạo Nông nghiệp

68 Hộ kinh doanh Hạnh

Sạp B9 Chợ đầu 

mối Nông sản 

thực phẩm Hóc 

Môn, Âp 48, xã 

Xuân Thới Sơn

Thành phố Hồ 

Chí Minh Bán trái cây Nông nghiệp

69 Hộ kinh doanh Chất E9

Sạp E9 Chợ đầu 

mối Nông sản 

thực phẩm Hóc 

Môn, Âp 48, xã 

Xuân Thới Sơn

Thành phố Hồ 

Chí Minh Mua bán lẻ rau, củ, quả Nông nghiệp

70 Hộ kinh doanh Tuấn Nga

Sạp E31 Chợ 

đầu mối Nông 

sản thực phẩm 

Hóc Môn, Âp 

48, xã Xuân 

Thới Sơn

Thành phố Hồ 

Chí Minh Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

71 Hộ kinh doanh Lâm Đài

Sạp D35 Chợ 

đầu mối Nông 

sản thực phẩm 

Hóc Môn, Âp 

48, xã Xuân 

Thới Sơn

Thành phố Hồ 

Chí Minh Bán trái cây Nông nghiệp

72

Hộ kinh doanh cung cấp 

Thực phẩm Ly Nguyên

18/3 Đường 

Quốc Lộ 1A, 

khu phố 6, 

phường Hiệp 

Bình Phước

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán giò chả, chả cá, chả 

chens, chả huế Nông nghiệp



73 Hộ kinh doanh Hải Hạnh

Sạp G8 Chợ đầu 

mối Nông sản 

thực phẩm Hóc 

Môn, Âp 48, xã 

Xuân Thới Sơn

Thành phố Hồ 

Chí Minh Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

74

Hộ kinh doanh Giò chả - 

Bánh chứng Tâm Dậu

178A Đường 

Lưu Chí Hiếu, 

Phường Thắng 

Nhất, Phường 

Vũng tàu

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ giò chả, bánh 

chưng Công thương

75

Hộ kinh doanh Lê Thị 

Thiện Chí

167 Đường Bạch 

Đằng, Phường 5

Thành phố 

Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn Công thương

76 Hộ kinh doanh Văn Thắng

T50, Tổ 7, ấp 

Tân Phước, xã 

Phước Tỉnh, 

huyện Long Điền

Thành phố 

Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Sản xuất các loại bánh 

từ bột Công thương

77

Hộ kinh doanh Trương Thị 

Thanh Phượng

Sạp số 823-825-

827, Chợ 

Phường 1, 

Phường Vũng 

Tàu

Thành phố Hồ 

Chí Minh Mua bán gạo Nông nghiệp

78

Hộ kinh doanh Huỳnh Thị 

Thu Phương

Quầy E52, Khu 

B, Chợ Vũng 

Tàu, Phường 

Vũng Tàu

Thành phố Hồ 

Chí Minh Mua bán tôm cá mực Nông nghiệp

79

Chi nhánh Công ty TNHH 

Yêu Thực phẩm

Số 11, Đường số 

4A, Khu nhà ở 

Rạch Bà Tánh, 

ấp 5, xã Bình 

Hưng

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (ngũ cốc, 

thủy sản và sản phẩm 

thủy sản, sản phẩm từ 

thịt, khoai tây đông 

lạnh, sản phẩm rau củ 

quả chế biến đóng hộp, 

nước xốt, gia vị) Nông nghiệp

80 Hộ kinh doanh Cảnh Du

16 Hai Bà 

Trưng, phường 

Thủ Dầu Một

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất, chế biến: mì 

sợi Công thương

81

Hộ kinh doanh Trần Thị 

Khuê

E4/1B Thới Hòa, 

Ấp 56, Xã Vĩnh 

Lộc

Thành phố Hồ 

Chí Minh Sản xuất bánh canh Công thương

82

Hộ kinh doanh Cơ sở Sản 

xuất Bánh mì Đăt Ruột - 

Lò Điện Tuấn Anh 268

2 Lô K Đoàn 

Phú Tứ, Phường 

An Lạc

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất các loại bánh 

từ bột (sản xuất bánh 

mì) Công thương

83 Hộ kinh doanh Ngọc Trân

122/6/32/26 Phú 

Định, Phường 

Phú Định

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất mứt trái cây 

các loại Công thương



84 Hộ kinh doanh Mc Food

E13/360C, Ấp 

70, Xã Bình 

Hưng

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán buôn thực phẩm 

(Chi tiết: thịt và sản 

phẩm từ thịt, thủy sản 

tươi sống, đông lạnh, 

chế biến (cá, tôm, mực), 

Rau, quả tươi và sơ chế, 

trứng gia cầm, thủy cầm 

các loại) Nông nghiệp

85

Hộ kinh doanh Long Bình 

06

82 Đặng Nguyên 

Cẩn, Phường 14 

9nay là Phường 

Bình Tiên, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh)

Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thịt gia 

cầm, trứng gia cầm Nông nghiệp

86

Hộ kinh doanh Cửa hàng 

Gạo Khào

85 Cao Văn Lầu, 

Phường Bình 

Tiên, Thành phố 

Hồ Chí Minh Bình Tiên Bán lẻ gạo, nếp Nông nghiệp

87

Hộ kinh doanh Chao Vĩnh 

Phong

428 Lê Quang 

Sung, Phường 09 

(nay là Phường 

Bình Tiên, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh)

Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh Bán chao Nông nghiệp

88 Hộ kinh doanh Phi Vân I

132B Lạc Long 

Quân, Phường 

Bình Thới

Thành phố Hồ 

Chí Minh

sản xuất bánh mì lạt. 

Sản xuất, mua bán bánh 

ngọt Công thương

89 Hộ kinh doanh The Hato

Số 10 Phan Châu 

Trinh, Khu phố 

Ngọc Hà, 

Phường Phú Mỹ 

(nay là Phường 

Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh)

Thị xã Phú Mỹ, 

Tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu sản xuất bánh từ bột Công thương

90

Hộ kinh doanh Phạm 

Thanh Giàu

Số 7 đường 

Nguyễn Cư 

Trinh, Khu phố 

Ngọc Hà, 

Phường Phú Mỹ, 

(nay là Phường 

Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh)

Thị xã Phú Mỹ, 

Tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu sản xuất, bán lẻ bánh mì Công thương

91 CO.OPSMILE 97 Phú Châu

97 Phú Châu, 

Khu phố 1, 

Phường Tam 

Bình

Thành phố Hồ 

Chí Minh

kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn Công thương



92

Hộ kinh doanh Trần Thị 

Oanh Phượng

Ô số 42-48, Chợ 

Long Điền, ấp 

Long Phượng, xã 

Long Điền

Thành phố Hồ 

Chí Minh

bán tạp hóa, rau, củ, 

quả, bún, phở, hủ tiếu, 

trứng, sữa và các sản 

phẩm từ sữa Công thương

93

Hộ kinh doanh Ngô Thị 

Xuyến

Kios Ô 12, Chợ 

Hải Sơn, Xã 

Long Điền

Thành phố Hồ 

Chí Minh mua bán hải sản tươi Nông nghiệp

94

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Huệ

203/13 Đặng 

Thùy Trâm ( 

Đường Trục cũ), 

khu phố 47, 

Phường Bình 

Lợi Trung

Thành phố Hồ 

Chí Minh bán hải sản Nông nghiệp


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-11T08:53:48+0700
	Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thạch Trúc<ntttruc.sattp@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-11T08:53:56+0700
	Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thạch Trúc<ntttruc.sattp@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-11T08:54:03+0700
	Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thạch Trúc<ntttruc.sattp@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-11T08:54:11+0700
	Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thạch Trúc<ntttruc.sattp@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-11T08:54:19+0700
	Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thạch Trúc<ntttruc.sattp@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-11T08:54:26+0700
	Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thạch Trúc<ntttruc.sattp@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-11T08:54:34+0700
	Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thạch Trúc<ntttruc.sattp@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-11T08:54:41+0700
	Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thạch Trúc<ntttruc.sattp@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-11T08:54:49+0700
	Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thạch Trúc<ntttruc.sattp@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-11T08:55:02+0700
	Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thạch Trúc<ntttruc.sattp@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-11T08:56:43+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Lê Huỳnh Long<lhlong.sattp@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-11T11:03:18+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Kèm theo văn bản số 219 của Lê Huỳnh Long


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-02-11T11:03:52+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Lê Huỳnh Long<lhlong.sattp@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




